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Tóm tắt – Thí nghiệm được bố trí theo thể thức
khối hoàn toàn ngẫu nhiên với bốn lần lặp lại cho
hai nhân tố đạm từ 28,8, 60, 90, 120 kg/ha kết
hợp với kali là 0 và 30 kg K2O/ha nhằm khảo
sát ảnh hưởng của phân bón lên sinh trưởng,
năng suất và chất lượng bồn bồn trồng tại Cà
Mau. Khi thu hoạch ở thời điểm 90 ngày sau khi
trồng, các nghiệm thức bón nhiều đạm giúp gia
tăng chiều cao cây, số chồi, trọng lượng phần ăn
được, sinh khối tươi và khô. Đạm và kali không
gây ra sự khác biệt về hàm lượng các sắc tố
quang hợp trong lá nhưng hàm lượng chlorophyll
a luôn cao gấp khoảng hơn ba lần so với hàm
lượng chlorophyll b. Bón phân kali góp phần tăng
chiều cao cây, sinh khối, trọng lượng phần ăn
được nhưng không làm gia tăng số chồi. Việc bón
đạm ở mức cao kết hợp với kali không những làm
gia tăng năng suất mà còn cải thiện được chất
lượng rau bồn bồn thể hiện qua việc gia tăng
hàm lượng đường và protein hòa tan trong phần
tươi ăn được. Việc có sự tương tác giữa đạm và
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kali trên sinh trưởng, năng suất và chất lượng
cho thấy sự cần thiết của việc bón đầy đủ hai
loại phân này trong canh tác bồn bồn.

Từ khóa: bồn bồn, Cà Mau, phân bón, sinh
trưởng, năng suất.

Abstract – The experimental layout was de-
signed in completely randomized complete block
with 4 replicates in the combination of nitrogen
levels of 28,8; 60; 90; 120 kg/ha with potassium
of 0 and 30 kg/ha in order to investigate the
effects of fertilization on growth, yield and quality
of bon bon (Cattail) in Ca Mau province. At 90
days after planting, treatments with higher levels
of nitrogen application increased in plant height,
tiller number, weight of edible part, fresh and dry
biomass. Variations in nitrogen and potassium
levels caused no change in photosynthetic pig-
ments but chlorophyll a content was always about
more than triple more than that of chlorophyll
b. Potassium contributed to enhancinge plant
height, biomass, edible part weight but difference
in tiller number was not found between the two
levels. Higher levels of nitrogen in combination
with potassium not only enhanced biomass yield
but also improved quality by increasing levels of
soluble sugars and protein in the edible part. The
interactions between nitrogen and potassium lev-
els were recognizedpositively affected on growth,
yield, and quality of cattail; therefore, it is highly
recommended to apply both these nutrients when
growing this crop.

Keywords: cattail (Bon Bon), Ca Mau, fertil-
izer, growth, yield.
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I. GIỚI THIỆU

Bồn bồn là loài thực vật thuộc chi Cỏ nến
(Typha), họ Hương bồ (Typhaceace), bộ Hòa thảo
(Poales), nhóm thực vật này gồm 10-15 loài có
đặc điểm hình thái tương đối giống nhau [1]. Bồn
bồn phân bố rộng rãi trên thế giới, chủ yếu mọc
trong các vùng đất ngập nước có nước ngọt hoặc
nước lợ, ít phèn [2], [3]. Từ loài thực vật hoang
dã, bồn bồn đã trở thành món rau đặc sản của Cà
Mau từ lâu đời và ngày nay đã được đưa vào canh
tác. Mô hình trồng bồn bồn ngày càng được mở
rộng giúp nâng cao đời sống cho nhiều hộ dân
tại Cà Mau. Phân bón là một trong những yếu tố
quan trọng nhất làm tăng năng suất mùa vụ [4].
Bồn bồn là loài thực vật thủy sinh có khả năng
hấp thu đạm, lân rất cao để phát triển sinh khối;
được ứng dụng trong việc xử lí làm sạch nước
nuôi trồng thủy sản thâm canh và nuôi tôm thẻ
chân trắng [5]–[8]. Cây bồn bồn góp phần xử lí
chất ô nhiễm trong nước thải thông qua hấp thu
sinh học, nồng độ đạm đóng vai trò quan trọng
cho sinh trưởng của cây bồn bồn [9]. Bồn bồn có
khả năng xử lí nước thải sinh hoạt. Ở mật độ 10
cây/m2, cây bồn bồn có thể loại bỏ Nitơ ở mức
từ 25-61% [10]. Việc trồng bồn bồn là mô hình
canh tác mới mang tính tự phát, năng suất và
chất lượng chưa ổn định, thiếu sự đầu tư nghiên
cứu một cách khoa học. Hiện trạng bón phân
không cân đối là một trong những nguyên nhân
dẫn đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng rau
bồn bồn không ổn định. Vì vậy, đề tài được thực
hiện nhằm tìm ra liều lượng đạm, kali thích hợp
cho bồn bồn sinh trưởng tốt, năng suất và chất
lượng cao.

II. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU

Tại Cà Mau, bồn bồn được trồng nhiều ở các
huyện: Thới Bình, U Minh và Trần Văn Thời. Từ
chỗ sản xuất manh mún và tự phát, diện tích canh
tác bồn bồn trên toàn tỉnh hiện hơn 65 ha với 132
nông hộ [11]. Có nhiều nghiên cứu về ứng dụng
bồn bồn trong việc cải thiện môi trường. Trồng
bồn bồn để xử lí nước thải ao nuôi cá tra giúp
cải thiện chất lượng nước và giảm ô nhiễm môi
trường. Cụ thể, hiệu suất xử lí NH4-N là 32,2%,
hiệu xuất xử lí trên tổng khối nước là 28% [12].
Trong quá trình thử nghiệm nuôi cá tra có kết
hợp trồng bồn bồn, chúng ta không cần thay nước
nhưng cá vẫn phát triển tốt [7]. Kết quả nghiên
cứu bố trí trồng bồn bồn để xử lí nước thải sinh

hoạt ở mật độ 10 cây/m2 cho thấy cây bồn bồn
có hiệu quả loại bỏ Nitơ ở mức từ 25 – 61% [10].
Hàm lượng đạm tổng trong nước thải được giảm
khi qua hệ thống đất ngập nước kiến tạo chảy
ngầm ngang với thực vật trồng xử lí là bồn bồn.
Cây phát triển rất tốt, sự phát triển của hệ thực vật
trên hệ thống chủ yếu ở cây con được phát triển
từ phần thân rễ của cây mẹ [9]. Sử dụng bồn bồn
để xử lí lọc nước trên bể nuôi cá tra thâm canh
qua thí nghiệm trên hệ thống đất ngập nước kiến
tạo chảy ngầm ngang. Bồn bồn giúp loại bỏ 17%
N và 33,8% P trong tổng lượng đầu vào và khả
năng hấp thu N và P của bồn bồn ở hệ thống
trồng cây là khoảng 0,17 g N/m2/ngày và 0,09
g P/m2/ngày [13]. Một thí nghiệm đánh giá khả
năng sống của bồn bồn ở các hệ thống nước chảy
được thực hiện; ở hệ thống bể chảy ngầm ngang
cây cho sinh khối nhiều hơn ở hệ thống bể chảy
mặt. Tuy nhiên, ở bể chảy mặt khả năng tái sinh
cây bồn bồn con từ bộ rễ diễn ra tốt hơn. Tỉ lệ
sống của tôm ở hệ thống có trồng bồn bồn đạt cao
hơn, với trọng lượng trung bình 4,88 g/con. Bồn
bồn giúp loại bỏ 51,7-56,6% N và 27,5-32,3% P
trong bể nuôi tôm thẻ chân trắng [8]. Tuy nhiên,
chúng ta chưa có một nghiên cứu nào thực hiện
đánh giá ảnh hưởng của phân bón đến khả năng
sinh trưởng, năng suất và chất lượng của bồn bồn.
Để phát triển mô hình canh tác bồn bồn trở nên
bền vững, chúng ta cần thêm những nghiên cứu
về ảnh hưởng của các liều lượng và chủng loại
phân bón đến năng suất và chất lượng cây bồn
bồn nhằm đánh giá hiệu quả và làm nền tảng cho
các nghiên cứu tiếp theo.

Về địa điểm nghiên cứu, Thới Bình mang đặc
trưng của khí hậu nhiệt đới gió mùa cận xích đạo,
nhiệt độ trung bình 26,5oC; tháng có nhiệt độ
trung bình cao nhất là tháng 4 (27,6oC); tháng có
nhiệt độ trung bình thấp nhất là tháng 1 (24,9oC).
Một năm có hai mùa: mùa mưa từ tháng 5 đến
tháng 11 (trung bình chiếm 90% lượng mưa hằng
năm), mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau.
Lượng mưa trung bình hằng năm là 2.390 mm.
Đất canh tác có thành phần cơ giới nặng, tỉ lệ
sét khá cao từ 40-60%. Phản ứng đất từ ít chua
đến gần trung tính và độ chua giảm dần theo
chiều sâu. Ở các tầng đất mặt pH đạt 5,4-6,4;
độ chua tiềm tàng pH từ 3,0-5,0; ở các tầng sâu,
thường >70 cm, pH lên đến 7,0-8,4; độ chua tiềm
tàng pH cũng đạt 4,0-5,0. Mùn và đạm tổng số
đều đạt mức khá (2,8-3,6% OM và 0,17-0,23%
N). Lân tổng số trung bình thấp đến khá, thay
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đổi từ 0,03-0,08%P2O5, lân dễ tiêu từ nghèo đến
khá cao (1,7-19,1 mg/100g). Kali tổng số giàu
(1,0-1,3%K2O). Cation trao đổi trung bình khá,
Ca2+ đạt 2,5-4,2 meq/100g, Mg2+ thường đạt
4,4-6,2 meq/100g. CEC đạt 18,5-19,1 meq/100g.
Các độc chất trong đất như SO2−

4 , Cl- và Al3+. . .
nhìn chung rất thấp [14].

III. PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG TIỆN
NGHIÊN CỨU

A. Thời gian và địa điểm thực hiện

Thí nghiệm được thực hiện từ tháng 9 năm
2017 đến tháng 2 năm 2018 tại xã Thới Bình,
huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau. Đây là thời điểm
thích hợp để canh tác bồn bồn hay còn gọi là
mùa thuận.

Đất thí nghiệm được rửa mặn trước khi cấy
trồng bằng cách tận dụng tối đa nguồn nước
mưa và được thực hiện trước khi tiến hành thí
nghiệm hai tháng. Nước mưa được trữ lại để làm
thí nghiệm, mực nước được giữ trong suốt quá
trình canh tác là 0,6-0,8 m; có pH từ 6,0-6,8. Cây
thí nghiệm là bồn bồn đã trưởng thành có thời
gian sinh trưởng ba tháng tuổi, có nguồn gốc địa
phương, được tỉa bớt lá giữ lại chiều cao khoảng
0,9 m. Phân bón được dùng trong thí nghiệm là:
DAP (18% N, 46% P2O5), Urea hạt đục (46,3%
N), KCl (60% K2O).

B. Bố trí thí nghiệm

Thí nghiệm được bố trí theo thể thức khối hoàn
toàn ngẫu nhiên hai nhân tố, tám nghiệm thức
(NT) với bốn lần lặp lại, mỗi lần lặp lại là một
lô diện tích 25 m2, lô cách lô một khoảng 3 m và
dùng bồn bồn trồng mật độ dày giữa các dãy phân
cách để hạn chế sự di chuyển của phân bón qua
lại giữa các lô thí nghiệm. Các nghiệm thức là 80
P2O5 kg/ha kết hợp với nhân tố A là đạm với bốn
liều lượng 28,8; 60; 90; 120 kg/ha và nhân tố B
là kali với hai mức 0 và 30 kg/ha; hình thức bón
phân là bỏ theo gốc vùi phân xuống đất nhằm
hạn chế sự hòa tan của phân bón vào nước và
nhờ keo đất giữ lại các dinh dưỡng cung cấp từ
phân bón. Mỗi đơn vị thí nghiệm được bố trí 36
cây với khoảng cách trồng là 0,8 x 0,8 m. Thu
hoạch tại thời điểm 90 ngày sau khi trồng, khi
cây bồn bồn đã trưởng thành cọng tròn đều, lúc
này rau bồn bồn sẽ có chất lượng ngon nhất [15].
Chi tiết về thời điểm và lượng phân cần bón cho
từng nghiệm thức được trình bày ở Bảng 1.

C. Phương pháp xác định các chỉ tiêu

Các chỉ tiêu sinh trưởng được đo và đếm ngẫu
nhiên 10 bụi/lô cho các lần lặp lại tại thời điểm
30, 45, 60, 75 và 90 ngày sau khi trồng (NSKT)
gồm chiều cao cây và số chồi tăng thêm. Tại
thời điểm 90 NSKT, chúng ta sẽ thu mẫu. Chỉ
tiêu về sự tăng trưởng sinh khối được tính bằng
cách thu ngẫu nhiên 5 bụi/lô bao gồm: thân, lá,
chồi (bỏ rễ) để tính sinh khối tươi và sau đó
phơi sấy ở 70oC đến khi có trọng lượng không
đổi để tính sinh khối khô. Thu ngẫu nhiên 15
cây/lô cân trọng lượng; sau đó, chúng tôi đem
tách lấy phần gốc non ăn được ghi nhận trọng
lượng tươi để tính ra tỉ lệ ăn được trên tổng khối
lượng mẫu tươi. Việc xác định hàm lượng protein
tổng theo phương pháp Kjeldahl, protein hòa tan
theo phương pháp Lowry [16], chlorophyll theo
Wellburn [17], định lượng vitamin C theo phương
pháp Muri [18] và hàm lượng đường tổng số theo
phương pháp của Dubois [19].

D. Phương pháp xử lí số liệu

Số liệu được phân tích phương sai và kiểm
định DUNCAN để so sánh sự khác biệt giữa các
nghiệm thức bằng phần mềm SPSS version 20.0

IV. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

A. Ảnh hưởng của nhân tố thí nghiệm lên chiều
cao cây và số chồi/bụi

1) Chiều cao cây: Tăng trưởng tỉ lệ thuận với
các mức liều lượng đạm và kali, có ảnh hưởng
đến chiều cao cây và khác biệt có ý nghĩa thống
kê. Tại thời điểm 90 NSKT, chiều cao cây ở mức
đạm 120 kg/ha đạt cao nhất 2,30 m, kế đến là
90 kg/ha 1,98 m, mức đạm 60 kg/ha chiều cao
cây thấp hơn 1,91 m và chiều cao cây thấp nhất
1,79 m khi bón đạm ở mức 28,8 kg/ha. Mặt khác,
các nghiệm thức có bổ sung kali 30 kg/ha cũng
góp phần làm cây cao hơn 2,02 m, khác biệt có
ý nghĩa so với các nghiệm thức đối chứng không
bón kali 1,98 m. Đạm và kali có sự tương tác,
ảnh hưởng đến sự tăng trưởng về chiều cao của
cây bồn bồn qua phân tích thống kê (Bảng 2).

Đạm rất nhạy cảm với cây và có tác dụng hai
mặt đến năng suất cây trồng; là một chất có
vai trò quan trọng, chi phối toàn bộ hoạt động
sống của cây. N tham gia vào thành phần của
phytochrome có nhiệm vụ điều chỉnh quá trình
sinh trưởng, phát triển của cây. Thiếu đạm thường
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Bảng 1: Lượng phân (kg/ha) và thời kì bón cho các nghiệm thức

Nghiệm thức Tổng lượng bón (kg/ha)

Thời điểm bón

30 NSKT 45 NSKT 60 NSKT 75 NSKT

N P2O5 N N K2O N K2O

NT 1 28,8 N - 80 P2O5 - 0 K 28,8 80 0 0 0 0 0

NT 2 28,8 N - 80 P2O5 - 30 K 28,8 80 0 0 15 0 15

NT 3 60 N - 80 P2O5 - 0 K 28,8 80 10,4 10,4 0 10,4 0

NT 4 60 N - 80 P2O5 - 30 K 28,8 80 10,4 10,4 15 10,4 15

NT 5 90 N - 80 P2O5 - 0 K 28,8 80 20,4 20,4 0 20,4 0

NT 6 90 N - 80 P2O5 - 30 K 28,8 80 20,4 20,4 15 20,4 15

NT 7 120 N - 80 P2O5 - 0 K 28,8 80 30,4 30,4 0 30,4 0

NT 8 120 N - 80 P2O5 - 30 K 28,8 80 30,4 30,4 15 30,4 15

sinh trưởng kém, lùn, lá hẹp; ngược lại thừa đạm
lá nhiều, to, tỉ lệ thân lá/rễ cao, lá trở nên mỏng
manh hấp thu năng lượng ánh sáng kém, dễ đổ
ngã [20], [21]. Nguyên tố K là một chất tham
gia chính vào tiềm năng thẩm thấu, duy trì sức
trương tế bào, giúp cây cứng cáp, tăng khả năng
chống sâu bệnh, chống đổ ngã [22]. K là dưỡng
chất khoáng cần thiết cho cây trồng chỉ đứng sau
N và được hấp thu với một lượng lớn nhất, đồng
thời sự có mặt của K sẽ giúp cho việc hấp thu N
trở nên hữu hiệu hơn [23].

Bảng 2: Chiều cao cây và số chồi của bồn bồn
tại thời điểm 90 NSKT

Nhân tố Chiều cao cây (m) Số chồi/bụi

A. Đạm (kg N/ha)

0 1,79 d 3,16 c

60 1,91 c 4,41 b

90 1,98 b 5,88 a

120 2,30 a 5,89 a

B. Kali (kg K2O/ha)

0 1,98 b 4,83

30 2,02 a 4,84

F(A) ** **

F(B) ** Ns

F (AxB) ** Ns

CV (%) 1,58 3,81

(Ghi chú: Các số trong cùng một cột có cùng
chữ theo sau thì không khác biệt qua phân tích
thống kê; ns: không khác biệt; **: khác biệt ở

mức ý nghĩa 1%.)

2) Số chồi/bụi: Kết quả ở Bảng 2 cho thấy
sự khác biệt về số chồi/bụi khi được bón đạm ở

các liều lượng khác nhau. Bổ sung đạm ở mức
28,8 kg/ha, cây có số chồi tăng thêm thấp nhất
3,16 chồi/bụi, bón 60 kg N/ha chồi tăng thêm là
4,41 chồi/bụi; bón đạm ở mức 90 kg/ha và 120
kg/ha, cây có số chồi tăng thêm nhiều nhất 5,89
chồi/bụi. Kali không hỗ trợ cho việc nẩy chồi ở
cây bồn bồn và kết quả cũng cho thấy không có
sự tương tác giữa việc bón đạm và bón kali đến
số chồi/bụi. Kết quả phù hợp với nhiều nghiên
cứu trước đó về vai trò của N đối với thực vật,
giúp gia tăng số chồi/bụi [21]. Một nghiên cứu
khác cho thấy bồn bồn tại thời điểm 70 NSKT
trong hệ thống đất ngập nước kiến tạo, hệ số cây
con là 6 chồi/bụi với tốc độ phát triển thân và rễ
tương ứng là 2,5 và 0,2 cm/ngày [5].

B. Ảnh hưởng của nhân tố thí nghiệm lên sự tăng
trưởng sinh khối

1) Sinh khối tươi: Khi bón đạm ở mức 120
kg/ha cho kết quả sinh khối tươi lớn nhất với
18,85 tấn/ha; mức 90 kg/ha cho 17,2 tấn/ha; kế
đến là mức 60 kg/ha đạt 16,2 tấn/ha và thấp nhất
khi bón đạm ở mức 28,8 kg/ha là 15,9 tấn/ha.
Khi bổ sung kali 30 kg/ha giúp gia tăng sinh
khối tươi lên 19,2 tấn/ha, khác biệt có ý nghĩa so
với không bón kali chỉ đạt 14,9 tấn/ha. Kết quả
phân tích cũng cho thấy giữa đạm và kali có sự
tương tác với nhau, ảnh hưởng tích cực đến tích
lũy sinh khối tươi và vật chất khô trên cây bồn
bồn (Bảng 3).

2) Sinh khối khô: Kết quả Bảng 3 cho thấy
sinh khối khô ở mức 120 kg N/ha là lớn nhất
2,64 tấn/ha; kế đến là 90 kg N/ha 2,39 tấn/ha;
60 kg N/ha 2,31 tấn/ha và bón đạm ở mức 28,8
kg/ha cho kết quả thấp nhất 1,9 tấn/ha. Kali góp
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Bảng 3: Ảnh hưởng của đạm và kali lên sự tích
lũy sinh khối tươi và khô của cây bồn bồn

Nhân tố
Sinh khối tươi

(tấn/ha)

Sinh khối khô

(tấn/ha)

A. Phân đạm (kg N/ha)

0 15,9 d 1,90 d

60 16,2 c 2,31 c

90 17,2 b 2,39 b

120 19,0 a 2,64 a

B. Phân kali (kg K2O/ha)

0 14,9 b 1,74 b

30 19,2 a 2,89 a

F(A) ** **

F(B) ** **

F (AxB) * **

CV (%) 5,09 3,50

(Ghi chú: Các số trong cùng một cột có cùng
chữ theo sau thì không khác biệt qua phân tích
thống kê; *: khác biệt ở mức ý nghĩa 5%; **:

khác biệt ở mức ý nghĩa 1%.)

phần làm gia tăng sinh khối khô, đạt mức 2,89
tấn/ha, trong khi không có kali sinh khối khô của
cây bồn bồn chỉ đạt 1,74 tấn/ha. Hai nhân tố thí
nghiệm cho kết quả tương tác ở mức ý nghĩa 1%
qua phân tích thống kê. Typha sp. có thể cho 18
tấn sinh khối khô mỗi hecta một năm đối với khu
vực nhiệt đới [24]. Bồn bồn có tốc độ tăng trưởng
sinh khối cao nhất trong hai tháng đầu sau khi
trồng; trong hệ thống ngập nước kiến tạo, bồn bồn
có khả năng hấp thu chất dinh dưỡng trong nước
thải nuôi cá để tạo sinh khối, kết quả cho thấy
bồn bồn đã góp phần loại bỏ 17% N và 33,8%
P [5]. N còn kích thích sự ra rễ và tăng cường
sự hấp thu các chất dinh dưỡng cần thiết khác
[25]. N có ý nghĩa quan trọng bậc nhất đối với
đời sống thực vật cũng như toàn bộ thế giới hữu
cơ và K là nguyên tố hàng đầu ảnh hưởng đến
chất lượng nông sản, bón K đầy đủ giúp tăng chất
lượng sản phẩm, ảnh hưởng trực tiếp đến năng
suất cây trồng [21].

C. Ảnh hưởng của nhân tố thí nghiệm lên hàm
lượng chlorophyll trong lá

Chlorophyll là chỉ tiêu quan trọng để đánh giá
khả năng quang hợp của cây trồng, nó có vai
trò hấp thụ ánh sáng để quang hợp và tổng hợp
hydrocacbon cho đời sống của cây. Kết quả ở
Bảng 4 cho thấy không có sự khác biệt ý nghĩa

qua phân tích thống kê ở các nghiệm thức về hàm
lượng carotenoid (Ca+b) trong lá bồn bồn; chỉ số
dao động từ 18,5-19,1 µg/mg lá tươi. Tuy nhiên,
hàm lượng diệp lục tố a (Ca) ở các nghiệm thức
có bổ sung đạm nhiều dao động từ 4,80 đến 4,84
µg/mg, khác biệt có ý nghĩa so với nghiệm thức
bón đạm ở mức 28,8 kg/ha (4,45 µg/mg). Kali
ảnh hưởng đến kết quả phân tích khi các nghiệm
thức có kali giá trị Ca là 4,83 µg/mg; khác biệt
có ý nghĩa so với nghiệm thức không bón kali
(Ca = 4,66 µg/mg). Đạm và kali có sự tương tác
làm ảnh hưởng đến hàm lượng Ca trong lá bồn
bồn qua phân tích thống kê. Chlorophyll b (Cb)
không bị ảnh hưởng bởi đạm. Tuy nhiên, việc có
kali giúp tăng hàm lượng Cb tăng lên 1,46 µg/mg,
khác biệt so với không bón kali 1,44 µg/mg. Khi
xét độ tương tác, đạm và kali không có sự tương
tác về sự ảnh hưởng đến hàm lượng Cb trong lá
qua phân tích thống kê.

Bảng 4: Ảnh hưởng của đạm và kali lên hàm
lượng sắc tố trong lá bồn bồn

Nhân tố
Chlorophyll (µg/mg lá tươi)

Ca Cb C a+b

A. Phân đạm (kg N/ha)

0 4,56 b 1,44 18,5

60 4,80 a 1,43 18,8

90 4,80 a 1,46 19,0

120 4,84 a 1,47 19,1

B. Phân kali (kg K2O/ha)

0 4,66 b 1,44 b 18,8

30 4,83 a 1,46 a 18,9

F(A) ** ns ns

F(B) ** * ns

F (AxB) ** ns ns

CV (%) 0,98 2,23 2,33

(Ghi chú: Các số trong cùng một cột có cùng
chữ theo sau thì không khác biệt qua phân tích
thống kê; ns: không khác biệt; *: khác biệt ở

mức ý nghĩa 5%; **: khác biệt ở mức ý nghĩa
1%.)

Đạm và kali là hai nguyên tố quan trọng hàng
đầu đối với cây trồng. N là thành phần quan trọng
của chlorophyll, tham gia cấu tạo của diệp lục tố,
pyrimidine và purine. Mặt khác, K thúc đẩy việc
tạo lập một số chất như Thiamine (vitamin B1);
ảnh hưởng tích cực đến quá trình tổng hợp các
sắc tố trong lá [21], [23]. Hàm lượng Ca luôn
cao hơn Cb ở tất cả các mức bón đạm và kali,
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phù hợp với kết quả phân tích trên loài Typha
latifolia luôn có tỷ lệ C a/Cb gần bằng 3 [26].

D. Ảnh hưởng của nhân tố thí nghiệm lên khối
lượng phần ăn được và tỉ lệ ăn được

Hiện nay, phần non ăn được chính là phần đem
lại giá trị kinh tế chính cho cây bồn bồn. Khối
lượng phần ăn được ở nghiệm thức bón 120 kg
N/ha cho kết quả cao nhất 26,0 g/cây, và giảm
dần 90 kg N/ha là 24,5 g/cây; 60 kg N/ha là 23,0
g/cây; thấp nhất 24,5 g/cây khi bón đạm ở mức
28,8 kg N/ha. Kali thể hiện vai trò tác động đến
trọng lượng ăn được khi đạt 26,5 g/cây trong khi
không có kali chỉ đạt 21,5 g/cây. Như vậy, việc
tăng liều lượng N và K giúp gia tăng sự hình
thành phần ăn được của cây bồn bồn (Bảng 5).
Đạm và kali có sự tương tác với nhau đối với chỉ
tiêu trọng lượng ăn được trên cây bồn bồn. Kali
giúp cho tỉ lệ ăn được trên cây cao hơn khi đạt
9,73% so với không có kali chỉ đạt 9,26%, khác
biệt qua phân tích ở mức ý nghĩa 1% (Bảng 5).

Bảng 5: Ảnh hưởng của đạm và kali lên phần ăn
được của cây bồn bồn

Nhân tố
Trọng lượng

ăn được

(g/cây)

Tỉ lệ

ăn được (%)

A. Phân đạm (kg N/ha)

0 22,0 d 9,33 b

60 23,0 c 9,67 a

90 24,5 b 9,68 a

120 26,0 a 9,28 b

B. Phân kali (kg K2O/ha)

0 21,5 b 9,26 b

30 26,5 a 9,73 a

F(A) ** *

F(B) ** **

F (AxB) * **

CV (%) 3,03 3,05

(Ghi chú: Các số trong cùng một cột có cùng
chữ theo sau thì không khác biệt qua phân tích
thống kê. *: khác biệt ở mức ý nghĩa 5%; **:

khác biệt ở mức ý nghĩa 1%.)

Kết quả về khối lượng ăn được và tỉ lệ ăn
được/cây cho thấy việc bón đạm ở nồng độ càng
cao sẽ giúp cây gia tăng trọng lượng ăn được. Tuy
nhiên, sự hấp thu đạm sẽ chuyển hóa và giúp cây
phát triển toàn diện, gia tăng sinh khối nhưng có

thể không làm gia tăng tỉ lệ ăn được trên cây.
Kali đóng vai trò quan trọng khi giúp cây có
trọng lượng ăn được và tỉ lệ ăn được cao hơn rõ
rệt so với không bón. Đồng thời, giữa đạm và kali
có sự tương tác giúp cây gia tăng trọng lượng ăn
được và tỉ lệ ăn được trên cây.

E. Ảnh hưởng của nhân tố thí nghiệm lên hàm
lượng vitamin C và đường tổng trong phần ăn
được

1) Hàm lượng vitamin C: Hàm lượng vitamin
C trong rau bồn bồn tươi tương đối thấp. Khi
bón đạm ở mức 90 kg N/ha và 60 kg N/ha, hàm
lượng vitamin C cao hơn 0,04 mg/100g so với
hai nghiệm thức còn lại là 0,038 mg/100g. Kali
góp phần gia tăng hàm lượng vitamin C từ 0,039
mg/100g lên 0,036 mg/100g so với các nghiệm
thức không bón. Giữa đạm và kali có sự tương
tác lẫn nhau, ảnh hưởng đến hàm lượng vitamin
trong rau bồn bồn, khác biệt ý nghĩa qua phân
tích thống kê (Bảng 6).

Bảng 6: Ảnh hưởng của đạm và kali lên hàm
lượng vitamin C và đường trong phần ăn được

Nhân tố
Vitamin C

(mg/100g)

Đường tổng

(g/100g mẫu khô)

A. Phân đạm (kg N/ha)

0 0,036 b 0,308 b

60 0,040 a 0,382 a

90 0,040 a 0,381 a

120 0,038 b 0,380 a

B. Phân kali (kg K2O/ha)

0 0,036 b 0,359

30 0,039 a 0,366

F(A) ** **

F(B) ** **

F (AxB) * ns

CV (%) 6,39 1,18

(Ghi chú: Các số trong cùng một cột có cùng
chữ theo sau thì không khác biệt qua phân tích
thống kê; ns: không khác biệt; *: khác biệt ở

mức ý nghĩa 5%; **: khác biệt ở mức
ý nghĩa 1%.)

2) Hàm lượng đường tổng: Hàm lượng đường
hòa tan liên quan đến vị ngọt dịu của rau khi ăn.
Kết quả Bảng 6 cho thấy, hàm lượng đường trong
mẫu khô của phần non bồn bồn không khác biệt
ý nghĩa về mặt thống kê ở các nghiệm thức có
bổ sung đạm cao là 60, 90, 120 N/ha nhưng có
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khác biệt ở mức 1% so với nghiệm thức bón đạm
với liều lượng 28,8 N/ha. Các nghiệm thức được
bổ sung kali có hàm lượng đường cao hơn 0,366
g/100g so với không bổ sung kali 0,359 g/100g;
tuy nhiên, giữa hai nhân tố đạm và kali không
có tương tác lẫn nhau.

K còn giữ vai trò quan trọng trong việc thúc
đẩy phloem vận chuyển các sản phẩm quang hợp,
chủ yếu là đường và protein [27]. Mặc dù K
không phải là tác nhân chính gây ra sự truyền
tải sucrose, nhưng nó có tác dụng thúc đẩy sự
chuyển tải sucrose vào trong libe và vận chuyển
đi; điều này có lẽ do K kích hoạt ATPase gây ra.
K có thể vận hành chuyển tải sucrose một cách
gián tiếp bằng cách gia tăng nồng độ sucrose
trong các khoảng trống gian bào [28].

F. Ảnh hưởng của nhân tố thí nghiệm lên hàm
lượng protein hòa tan và protein tổng

1) Protein hòa tan: Khi phân tích mẫu tươi
được lấy từ phần ăn được cho thấy khi bón đạm
mức 120 kg N/ha và 90 kg N/ha cho hàm lượng
protein hòa tan cao nhất 0,62 g/100g; kế đến là
mức 60 kg N/ha đạt 0,56 g/100g và thấp nhất là
28,8 kg N/ha chỉ đạt 0,42 g/100g. Sự có mặt của
kali cũng giúp gia tăng hàm lượng protein hòa
tan khi đạt 0,57 g/100g so với các nghiệm thức
không được bổ sung (0,53 g/100g). Tuy nhiên,
kết quả phân tích cho thấy đạm và kali không
có sự tương tác với nhau để ảnh hưởng đến hàm
lượng protein hòa tan (Bảng 7).

2) Protein tổng: Kết quả phân tích Bảng 7 cho
thấy có sự khác biệt ý nghĩa về hàm lượng protein
tổng. Liều lượng đạm càng cao thì hàm lượng
protein tổng càng thấp: 120 kg N/ha thấp nhất
16,1 g/100g; 90 kg N/ha là 16,4 g/100g; 60 kg
N/ha là 17,3 g/100g và 28,8 N/ha cho kết quả
cao nhất 18,1 g/100g. N là nguyên tố đặc thù của
protein. Nó là thành phần thiết yếu của nhiều acid
amin, acid nuclic, enzyme, coenyme và đặt biệt là
protein [28]. Mặt khác, K là một chất hoạt hóa
của nhiều enzyme cần thiết cho sự quang tổng
hợp và hô hấp, và nó cũng hoạt hóa các enzyme
cần để tạo tinh bột và protein [22].

V. KẾT LUẬN

A. Về liều lượng đạm

Cây bồn bồn đáp ứng tốt với các liều lượng
phân đạm. Liều lượng bón gia tăng ảnh hưởng
tích cực lên chiều cao cây, tốc độ nảy chồi, gia

Bảng 7: Ảnh hưởng của đạm và kali lên hàm
lượng protein hòa tan và protein tổng trong phần
ăn được

Nhân tố
Protein hòa tan

(g/100g mẫu tươi)

Protein tổng

(g/100g mẫu khô)

A. Phân đạm

(kg N/ha)

0 0,42 c 18,1 a

60 0,56 b 17,3 b

90 0,62 a 16,4 c

120 0,62 a 16,1 d

B. Phân kali

(kg K2O/ha)

0 0,53 b 16,8 b

30 0,57 a 17,1 a

F(A) ** **

F(B) * *

F (AxB) ns *

CV (%) 9,87 2,12

(Ghi chú: Các số trong cùng một cột có cùng
chữ theo sau thì không khác biệt qua phân tích
thống kê; ns: không khác biệt; *: khác biệt ở

mức ý nghĩa 5%; **: khác biệt ở mức
ý nghĩa 1%.)

tăng phần tỉ lệ ăn được. Hàm lượng đường và
protein cao trong mẫu tươi của phần ăn được khi
bón đạm ở mức 90 kg/ha cho thấy tác dụng tốt
nhất lên chất lượng rau bồn bồn.

1) Về liều lượng kali: Việc bón thêm phân kali
ở mức 30 kg/ha cho cây bồn bồn so với tập quán
không bón kali trong canh tác của địa phương
cho thấy phân kali ảnh hưởng tích cực khi giúp
gia tăng các chỉ tiêu sinh trưởng và chất lượng
của cây bồn bồn.
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